
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐOÀN ĐÀO

Số: 301/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đoàn Đào, ngày 19 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO
Thống kê đối tượng, nhu cầu vắc xin sử dụng trong Chương trình tiêm 

chủng mở rộng năm 2027 trên địa bàn xã Đoàn Đào

Kính gửi:
- Sở Y tế tỉnh Hưng Yên;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên.

Thực hiện Công văn số 3511/SYT-NVY ngày 08/6/2026 của Sở Y tế tỉnh Hưng 
Yên về việc đề xuất nhu cầu vắc xin tiêm chủng mở rộng năm 2027.

Trên cơ sở rà soát, thống kê đối tượng, nhu cầu vắc xin sử dụng trong Chương 
trình tiêm chủng mở rộng năm 2027 trên địa bàn, UBND xã báo cáo kết quả như sau:

1. Đối tượng thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2027

Đối tượng tiêm vắc
xin VNNB

TT Trẻ < 1 tuổi
Trẻ 18 
tháng Tiêm mũi

1, mũi 2
Tiêm mũi

3

Trẻ 7 tuổi
Phụ nữ
có thai

1 210 215 210 200 260 210

2. Đề xuất nhu cầu vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2027

Nhu cầu vắc xin

Năm 2027 6 tháng năm 2028

TT Loại vắc xin
Sử dụng 

tiêm 
chủng bù 
liều, tiêm 

chủng 
trường 

học

Sử dụng 
cho đối 
tượng 
TCMR

của năm

Sử dụng 
tiêm chủng 

bù liều, 
tiêm chủng 
trường học

Sử dụng cho 
đối tượng 

TCMR
của năm

1 Viêm gan B (liều) 0 0 0 0

2 Lao (BCG) (liều) 0 360 0 180



Nhu cầu vắc xin

Năm 2027 6 tháng năm 2028
TT Loại vắc xin

Sử dụng 
tiêm chủng 

bù liều, 
tiêm chủng 
trường học

Sử dụng 
cho đối 
tượng 
TCMR

của năm

Sử dụng 
tiêm chủng 

bù liều, 
tiêm chủng 
trường học

Sử dụng 
cho đối 
tượng 
TCMR

của năm
3 DPT-VGB-Hib (liều) 0 340 0 170

4 Bại liệt uống (OPV) (liều) 0
720 0 360

5 Bại liệt tiêm (IPV) (liều) 60 360 30 180
6 Rota (liều) 300 150
7 Sởi (liều) 0 360 0 180
8 Sởi-Rubella (liều) 0 360 0 180

9 Viêm não Nhật Bản
(ml)

30 360 15 180

10
Bạch hầu - Ho gà -Uốn 
ván (DPT) (liều)

0 720 0 360

11 Uốn ván - Bạch hầu giảm 
liều (Td) (liều)

0
360

0
180

12 Uốn ván (liều) 0 720 0 360

Trên đây là Báo cáo thống kê đối tượng, nhu cầu vắc xin sử dụng trong Chương trình 
tiêm chủng mở rộng năm 2027 trên địa bàn xã; UBND xã Đoàn Đào trân trọng báo cáo./.
         
Nơi nhận: 
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Vân Anh
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